
PHỤ LỤC 1
Thống kê công tác ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW

(Kèm theo Báo cáo số 711-BC/HU, ngày 22/4/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường)
-----

STT Chỉ tiêu thống kê

Số lượng văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW đã ban hành
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Huyện ủy
- Kế hoạch 1 1

Tổng số 1 1
2 UBND huyện
- Kế hoạch 1 5 2 1 2 1 1
- Văn bản khác 1 2 2 2 2 3 3 2 3

Tổng số 3 2 2 7 4 4 5 3 5
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PHỤ LỤC 2
Thống kê số liệu về công tác PCCC và CNCH 

(Kèm theo Báo cáo số 711-BC/HU, ngày 22/4/2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường)
-----

STT Chỉ tiêu thống kê

Năm
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(15/7/2015-
14/12/2015)

(15/12/2015-
14/12/2016)

(15/12/2016-
14/12/2017)

(15/12/2017-
14/12/2018)

(15/12/2018-
14/12/2019)

(15/12/2019-
14/12/2020)

(15/12/2020-
14/12/2021)

(15/12/2021-
14/12/2022)

(15/12/2022-
14/12/2023)

(15/12/2023-
14/12/2024)

(15/12/2024-
14/3/2025)

1 Tình hình cháy, nổ, CNCH
1,1 Tình hình cháy
- Tổng số vụ 2 4 4 8 4 4 3 3 1 0 0
- Thiệt hại: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số người chết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số người bị thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tài sản thiệt hại (Triệu đồng) 60 100 150 500 115 0 0 180 0 0 0
Diện tích rừng bị cháy (Ha) 3,11 1,2 12,1 1,02 0,948 0,8 0,9583 20.297 0,0896 0 0

1,2 Nguyên nhân vụ cháy
- Đã điều tra rõ nguyên nhân 2 3 2 5 3 4 3 1 1 0 0
- Chưa điều tra rõ nguyên nhân 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0

1,3 Tình hình cháy lớn
- Tổng số vụ 2 3 2 5 3 0 0 1 0 0 0
- Thiệt hại:

Số người chết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số người bị thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tài sản thiệt hại 60 100 150 500 115 0 0 180 0 0 0

1,4 Tình  hình  cháy  gây  thiệt  hại  nghiêm  trọng  về
người

- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thiệt hại: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số người chết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số người bị thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,5 Tình hình cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài
sản

- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tài sản thiệt hại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,6 Tình hình nổ
- Tổng số vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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- Thiệt hại: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số người chết 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số người bị thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,7 Tình hình công tác CNCH

- Số vụ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia

- Số người cứu được 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
- Số thi thể nạn nhân tìm được 0 0 1 13 2 3 0 0 0 0 0
2 Công tác tuyên truyền PCCC và CNCH
- Số lớp tuyên truyền về PCCC và CNCH 76 220 108 160 193 73 109 122 165 116 0

- Số người tham gia các lớp tuyên truyền về PCCC và
CNCH 4,063 12,619 6,815 8,671 11,891 5,025 8,579 9,175 12,109 8,178 0

- Số lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH 4 5 6 5 6 1 2 2 2 2 0

- Số người tham gia các lớp huấn luyện về PCCC và
CNCH 260 375 420 325 390 65 235 235 218 406 0

- Số người đã được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp
vụ về PCCC và CNCH

-
Số chuyên trang, chuyên mục về PCCC và CNCH
trên các phương tiện thông tin, đại chúng ở địa
phương

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
Số tin, bài, phóng sự về PCCC và CNCH đã được
đăng phát trên các phương tiện thông tin, đại chúng
ở trung ương và địa phương

9 12 12 12 15 5 10 13 11 14 2

- Số tờ rơi, pano, khẩu hiệu, khuyến cáo được phát
hành 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 0

3 Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH
3,1 Xây dựng mô hình điểm về PCCC và CNCH
- Số mô hình được duy trì 0 0 1 2 0 0
- Số mô hình được thành lập mới 0 0 1 2 0 0

3,2 Xây dựng điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH

- Số điển hình được duy trì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Số điển hình được thành lập mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,3 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác PCCC và CNCH
Số lượt tập thể 1 1 25 24 23 13 16 26 15 23 0
Số lượt cá nhân 2 2 49 46 47 33 35 48 37 44 0

3,4 Về lực lượng dân phòng
Số đội dân phòng phải thành lập 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13
Số đội đã thành lập 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13
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Số lượng thành viên 229 229 229 290 290 275 275 275 275 275 275
3,5 Về lực lượng PCCC cơ sở

Số đội PCCC cơ sở 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13
phải thành lập
Số đội đã thành lập 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13
Số lượng thành viên 229 229 229 290 290 275 275 275 275 275 275

3,6 Về lực lượng PCCC chuyên ngành
Số đội PCCC chuyên ngành phải thành lập theo quy
định 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số đội đã thành lập được 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số lượng thành viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số  đội  đã  thành  lập  có  phương  tiện  chữa  cháy,
CNCH cơ giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Công tác thanh tra, kiểm tra PCCC, điều tra nguyên nhân vụ cháy 
4,1 Về cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC
- Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC 65 122 158 180 196 198 201 213 226 237 237
- Số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 65 122 158 180 196 198 201 213 226 237 237
- Số cơ sở do cơ quan Công an quản lý
- Số cơ sở do UBND cấp xã quản lý 65 122 158 180 196 198 201 213 226 237 237
- Số khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao

4,2 Về công tác kiểm tra an toàn PCCC
- Số chuyên đề kiểm tra đã thực hiện
- Số đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0
- Số lượt kiểm tra an toàn PCCC đã thực hiện 22 32 40 41 45 0

- Số tồn tại, thiếu sót được phát hiện trong quá trình
kiểm tra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

- Số biên bản kiểm tra được lập 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- Số công văn kiến nghị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,3 Về xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCCC và CNCH

- Số biên bản vi phạm hành chính được lập 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0

- Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5 0 25 0 33 0 20 0 10 0 0
- Số cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,4 Điều tra nguyên nhân vụ cháy
- Số vụ đã điều tra làm rõ nguyên nhân 2 4 4 8 4 4 3 0 1 0 0
- Số vụ chưa rõ nguyên nhân 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 0
- Số vụ có quyết định khởi tố vụ án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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- Số vụ có quyết định khởi tố bị can 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Số bị can bị khởi tố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,5 Về thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tổng số cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy,
nổ bắt buộc theo quy định 25 32 43 43 45 47 47 52 58 64 64

Số cơ sở đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 1 2 1 2 5 0
Số cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24 30 42 41 40 47

5 Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC
Số Giấy chứng nhận thẩm duyệt được cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số văn bản nghiệm thu được cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Số công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đi
vào sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Công tác kiểm định phương tiện PCCC và CNCH
Số Giấy chứng nhận kiểm định đã cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Công tác chữa cháy và CNCH
7,1 Số liệu về công tác chữa cháy
- Số lượt tin báo cháy đã nhận 2 4 4 8 4 4 3 2 1 0 0

- Số vụ cháy do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
trực tiếp cứu chữa 2 4 4 8 4 4 3 2 1 0 0

- Số vụ cháy do lực lượng tại chỗ tự dập tắt 2 4 4 8 4 4 3 2 1 0 0

- Số lượt phương tiện được điều động tham gia chữa
cháy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượt CBCS được điều động tham gia chữa cháy

- Số người cứu được từ các vụ cháy

- Ước  tính  tài  sản  cứu  được  từ  các  vụ  cháy  (triệu
đồng)

7,2 Số liệu về công tác CNCH

- Số  vụ  CNCH  do  lực  lượng  Cảnh  sát  PCCC  và
CNCH trực tiếp thực hiện 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0

- Số vụ do lực lượng tại chỗ thực hiện 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0

- Số lượt phương tiện được điều động tham gia CNCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượt CBCS được điều động tham gia CNCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,3 Công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH

- Số phương án chữa cháy của cơ quan Công an đã
được phê duyệt

- Số phương án chữa cháy của cơ quan Công an đã
được tổ chức thực tập

- Số  phương  án  chữa  cháy  của  cơ  sở  đã  được  phê
duyệt 40 90 115 137 151 0
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- Số phương án chữa cháy của cơ sở đã được tổ chức
thực tập 40 90 115 137 151 0

- Số phương án CNCH của cơ quan Công an đã được
phê duyệt

- Số phương án CNCH của cơ quan Công an đã được
tổ chức thực tập

- Số phương án CNCH của cơ sở đã được phê duyệt 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

- Số phương án CNCH của cơ sở đã được tổ chức thực
tập 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy
cơ cháy, nổ cao đã được xây dựng

- Số phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy
cơ cháy, nổ cao đã được tổ chức thực tập

8 Công tác đầu tư cho PCCC và CNCH
8,1 Số dự án đã được triển khai

8,2 Kinh phí đầu tư cho công tác PCCC và CNCH 

- Nguồn Trung ương (triệu đồng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguồn địa phương (triệu đồng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác 25,5 26,4 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nguồn khác (triệu đồng) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,3 Phương tiện chữa cháy và CNCH 
- Phương tiện chữa cháy và CNCH cơ giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Tổng số phương tiện hiện có
+ Số phương tiện đang hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Số phương tiện hư hỏng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Số phương tiện chờ thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phương tiện chữa cháy và CNCH thông dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Tổng số phương tiện hiện có 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Số phương tiện đang hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Số phương tiện hư hỏng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Số phương tiện chờ thanh lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9 Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về PCCC và CNCH

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
đã được phê duyệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được
phê duyệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Số lượng đề  tài  nghiên  cứu khoa  học  cấp  tỉnh  đã
được phê duyệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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